ĐỀ ÔN TẬP MÔN TOÁN
Môn: Toán – Lớp 3
A. Phần I : Trắc nghiệm 

                                Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước kết quả đúng
Câu 1: Trong các số sau : 375, 421, 241, 735. Số bé nhất là : 

        A. 375                      B. 735                            C. 421                             D.241

Câu 2 : 20: 2 x 3 = ..........    Số cần điền vào chỗ chấm là : 

        A.10                           B. 30                              C.20                               D. 40

Câu 3 : Số dư của phép chia 37 : 5 là: 

        A.1                             B. 2                                     C. 3                                D. 4

Câu 4: 21: 
[image: image1.wmf]x

 = 7. Số điền vào chữ 
[image: image2.wmf]x

là:

        A. 28                          B. 147                                 C. 14                              D. 3

Câu 5: Có 10 quyển vở , 
[image: image3.wmf]2
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số quyển vở là: 

       A. 2  quyển vở           B.3 quyển vở          C. 4  quyển vở             D. 5 quyển vở

Câu 6: Cho các số : 399; 421; 573; 241; 735; 142.Số lớn nhất trong các số trên là :

     A. 573                       B. 735                       C. 142                       D. 399  
Câu 7: 5 x 7 .....5 x 6 , Dấu cần điền vào chỗ trống là :

          A. <                           B. >                           C. =    ;                      D. không có dấu nào

Câu 8:  Có 10 quả cam xếp vào các đĩa, mỗi đĩa 2 quả. Hỏi xếp được vào mấy đĩa?

         A. 20 đĩa                    B. 4 đĩa                      C. 5 đĩa                     D. 10 đĩa

Câu 9:  5 gấp 8 lần là :

         A. 40                         B. 42                          C. 45                         D. 35   

Câu 10: 4 x 6 + 7 = ?

         A. 17                         B. 27                          C. 31                         D. 33 

Câu 11: 
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 của 24 m là :

   A. 7 m                       B. 6 m                        C. 5 m                       D. 4 m 
Câu 12: 

      Số hình tam giác trong hình vẽ trên là;

        A.2 hình                    B. 3 hình                      C. 4 hình                         D. 5 hình

B. Phần II: Tự luận 

1. Đặt tính rồi tính : 

    a) 234 + 432                   b) 765 – 146              c) 28 x 6 
            d) 48 : 4

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2 . T ìm 
[image: image5.wmf]x

: 

 

[image: image6.wmf]x

 :  6  =  9                                                                  
[image: image7.wmf]x

  x  5  = 35


                                                  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………

3. Tính:

       a) 7 x 8 – 26 = …………………  b) 48 : 4 + 25 =…………………………….

………………………………………………………………………………….........

4. Một cửa hàng có 40 m vải xanh. Cửa hàng đã bán được
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 số vải đó. Hỏi cửa hàng đã bán mấy mét vải xanh?




                                           
Bài giải :

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5. Trong vườn có 63 cây ăn quả , 
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  số cây đó là cây bưởi . Hỏi trong vườn có bao nhiêu cây bưởi ?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Đáp án:
Phân I

1.D. 241
2.B.30

3.B.2
4.D.3
5.D.5 quyển vở
6.B.735
7.B
8.B.4 đĩa
9.A.40
10.C 31
11.D.4m
12.D.5 hình
Phần II
1. A.666

B.619

C.168

D.12

2. a. x = 54    
b. x = 7

3 . a. 40
b. 37
4.                  Bài giải
            Số m vải xanh cửa hàng đã bán là:

                   40 : 5 = 8 (m vải xanh )

            Số m vải xanh còn lại là:

                   40 - 8 = 32 (m vải xanh)

                            Đáp số: 32 m vải xanh

5.                  Bài giải

      Số cây bưởi trong vườn có là:

          63 : 7 = 9 (cây bưởi)

               Đáp số: 9 cây bưởi
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